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	Tên tổ chức giám định:
	BỘ PHẬN GIÁM ĐỊNH

	Name of Inspection Body:
	INSPECTION DEPARTMENT 

	Cơ quan chủ quản:
	CÔNG TY TNHH A  (cơ quan chủ quản, nếu có)

	Parent Organization:
	THE A COMPANY LIMITED ( parent organization, if any)

	Mã hiệu công nhận: 
Accreditation Code:
	VIAS xxx ( nếu có, if any)

	Chuẩn mực công nhận
Accreditation standard:
	 ☐ ISO/IEC 17020 :2012             ☐ ISO/IEC 17020:2026

	Địa chỉ trụ sở chính :
	

	Head office address:
	

	Địa điểm đăng ký công nhận:
	

	Accreditation locations:
	

	A)
	áp dụng khi có hơn 1 địa điểm đăng ký công nhận 

	
	applicable when there is more than 1 accreditation locations

	B)
	áp dụng khi có hơn 1 địa điểm đăng ký công nhận 

	
	applicable when there is more than 1 accreditation locations

	Điện thoại/ Tel: 
	(84.8) 38407496

	Email:
	
	Website: 
	

	Loại tổ chức giám định:
	Loại A / Loại B / Loại C
Loại A và/ hoặc Không phải loại A

	Type of Inspection:
	Type A / Type B / Type C
Type A and/ or Type non-A

	Người đại diện:
	

	Authorized Person:
	

	Hiệu lực công nhận đến:
Period of Validation :
	     /0  /20





PHẠM VI ĐĂNG KÝ
Scope of application
☐ Đăng ký công nhận / Initial accreditation
☐ Đăng ký công nhận lại / Reaccreditation
☐ Đăng ký mở rộng phạm vi công nhận / Extension of accreditation scope
☐ Đăng ký cập nhật phương pháp và/hoặc quy trình giám định / Update of inspection methods and/or procedures

	
Lĩnh vực          
giám định
Field of Inspection
	Nội dung giám định
Type and Range of Inspection
	Phương pháp và/hoặc            quy trình giám định
Inspection Methods and/or Procedures
	Địa điểm và / hoặc  bộ phận       liên quan Location(s) and/ or relating division(s) 

	Nhóm đối tượng/ đối tượng/ loại hình giám định
( tham khảo AGI 01)
( font 11, Times New Roman, Bold )
 Group of item/ item/ range and/ or stages of inspection
( ref. AGI 01)
( font 11, Times New Roman, Italic )

	VD:  
Số lượng, khối lượng, chất lượng ( các đặc tính hoá, lý...), giám định trước khi xếp hàng lên phương tiện...
( font 11, Times New Roman )
Quantity, quality ( chemical, physical .. characteristics), loading inspection...
( font 11, Times New Roman, Italic )
	Tiêu chuẩn, qui chuẩn, yêu cầu riêng, phương pháp của tổ chức giám định
( font 11, Times New Roman )
Standard, regulations, specifications, internal method or IB’s develped method) XXX
( font 11, Times New Roman, Italic )
	



Ghi chú/ Note:
· QTKD xxxx : Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods
· Đánh dấu (a)  bên cạnh lĩnh lực và/ hoặc nội dung giám định và / hoặc phương pháp / quy trình giám định và / hoặc địa điểm / bộ phận đăng ký mới (áp dụng cho đánh giá lại hoặc đánh giá mở rộng) / Mark (a) next to the field of inspection and/or type and range of inspection and/or inspection method/procedure and/or newly registered location/department (applicable to reassessment or extension assessment).
· Đánh dấu (b) bên cạnh phương pháp / quy trình giám định cập nhât / Mark (b) to the next updated inspection methods/procedures.
· Trường hợp  tổ chức giám định ( điền tên ) cung cấp dịch vụ giám định thì  tổ chức giám định này phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ It is mandatory for the Inspection body (name )  that provides the inspection services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.


DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH
List of inspection methods and procedures

	Stt
	Tên phương pháp và / hoặc                       qui trình giám định
Name of inspection method and/or procedures
	Mã hiệu phương pháp và / hoặc qui trình giám định,              lần ban hành và / hoặc năm ban hành
Code of inspection methods/ procedures, issued version and/or year

	
	
	

	
	
	








Ví dụ
	Địa điểm hoạt động/ Accredited locations:
	

	A) Địa điểm

	B)   Địa điểm 

	C)   Địa điểm 



	Lĩnh vực giám định
Field of Inspection 
	Nội dung giám định
Type and Range of Inspection
	Phương pháp và/hoặc quy trình  giám định
Inspection Methods and/or Procedures
	Địa điểm và  /hoặc       bộ phận liên quan / location(s) and /or relating division(s)

	Giám định kỹ thuật:
Thiết bị nâng

Engineering inspection:
Lifting appliances
	Kiểm định kỹ thuật an toàn
Safety Inspection
	QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH
QTKĐ: 10-2016/BLĐTBXH QTKĐ: 13-2016/BLĐTBXH
QTKĐ: 14-2016/BLĐTBXH
QTKĐ: 15-2016/BLĐTBXH
QTKĐ: 16-2016/BLĐTBXH QTKĐ: 19-2016/BLĐTBXH QTKĐ: 20-2014/BLĐTBXH 
	A
Phòng nghiêp vụ 1

	Máy móc, thiết bị:
Thang máy

Machines and equipments:
Elevator
	Kiểm định kỹ thuật an toàn
Safety Inspection
	QTKĐ: 21-2016/BLĐTBXH QTKĐ: 22-2016/BLĐTBXH QTKĐ: 23-2016/BLĐTBXH
	A,C
Phòng nghiệp vụ 2

	Máy móc, thiết bị : Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Machines and equipments : 
Used machines and equipment
	Tuổi ( theo năm sản xuất), sự phù hợp của tiêu chuẩn sản xuất ( an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường)
Age (follow factory date), in accordance with production standards on safety, energy saving, and environmental protection
	CN/QT04

	B
Phòng nghiệp vụ 4



Ghi chú/ Note:
QTKD xxxx : phương pháp và / hoặc Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods and / or procedures
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